
Biểu số 46/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 24,047,459
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 22,444,064
1 Thu NSĐP hưởng 100% 9,572,900
2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 12,871,164
II Thu bổ sung từ NSTW 1,603,395
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 0
- Thu bổ sung có mục tiêu 1,603,395

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV Thu kết dư
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B TỔNG CHI NSĐP 25,036,374
I Tổng chi cân đối NSĐP 23,432,979
1 Chi đầu tư phát triển 9,403,620
2 Chi thường xuyên 13,286,243
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 44,600
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,230
5 Dự phòng ngân sách 697,286
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0
II Chi các chương trình mục tiêu 1,603,395
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,603,395
C BỘI CHI NSĐP 190,100
D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 71,600
1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc 0

2 Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp
tỉnh 71,600

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 261,700
1 Vay để bù đắp bội chi 261,700
2 Vay để trả nợ gốc 0



Biểu số 47/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2025(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng
ST
T

NỘI DUNG DỰ TOÁN
A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I Nguồn thu ngân sách 19,670,552
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 17,268,342
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1,603,395
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 0
- Thu bổ sung có mục tiêu 1,603,395
3 Thu Quỹ dự trữ tài chính 0
4 Thu kết dư 0
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 798,815
II Chi ngân sách 19,860,652
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh 11,948,667
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 7,911,985
- Chi bổ sung cân đối ngân sách 7,777,985
- Chi bổ sung có mục tiêu 134,133
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0

III Bội chi NSĐP 190,100
B NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ
I Nguồn thu ngân sách 13,087,707
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 5,175,722
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 7,911,985
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 7,777,985
- Thu bổ sung có mục tiêu 134,133
3 Thu kết dư 0
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0
II Chi ngân sách 13,087,707
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện 13,087,707
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 0
- Chi bổ sung cân đối ngân sách 0
- Chi bổ sung có mục tiêu 0
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau 0



Biểu số 48/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

TT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

Tổng thu Thu 
NSNN NSĐP

TỔNG THU NSNN 27,580,000 22,444,064
I Thu nội địa 23,680,000 22,444,064
1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 556,000 548,100
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 52,000 50,960
- Thuế giá trị gia tăng 248,000 243,040
- Thuế tài nguyên 161,000 161,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 95,000 93,100
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 120,000 117,640
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 48,000 47,064
- Thuế giá trị gia tăng 70,000 68,600
- Thuế tài nguyên 2,000 2,000
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 7,100,000 6,796,460
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 2,687,000 2,628,360
- Thuế giá trị gia tăng 1,325,000 1,298,500
- Thuế tài nguyên 8,000 8,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 3,080,000 2,861,600

Trong đó: Tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu 160,000

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 3,400,000 3,332,520
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 1,200,000 1,176,000
- Thuế giá trị gia tăng 2,152,000 2,108,960
- Thuế tài nguyên 26,000 26,000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 22,000 21,560
5 Thuế thu nhập cá nhân 1,220,000 1,195,600
6 Thuế bảo vệ môi trường 1,268,000 745,584
7 Lệ phí trước bạ 590,000 590,000
8 Thu phí, lệ phí 155,000 109,000
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 100 100
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 71,900 71,900
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 310,000 310,000
12 Thu tiền sử dụng đất 8,303,000 8,303,000
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 0 0
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 47,000 47,000
15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 35,000 13,160
16 Thu khác ngân sách 450,000 210,000
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác 24,000 24,000

18
Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của NN và
lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của
DNNN

30,000 30,000

II Thu từ dầu thô



III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 3,900,000
1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 3,000,000
2 Thuế xuất khẩu 25,000
3 Thuế nhập khẩu 701,000
4 Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu 160,000
5 Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu 13,000
6 Thu khác 1,000

IV Thu viện trợ, thu từ huy động đóng góp



Biểu số 49/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT Nội dung NSĐP
Bao gồm

Ngân sách
cấp tỉnh

Ngân sách
huyện, xã

A B 1=2+3 2 3
TỔNG CHI NSĐP 24,727,674 11,639,967 13,087,707

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 23,124,279 10,170,705 12,953,574
I Chi đầu tư phát triển 9,094,920 5,977,668 3,117,252
1 Chi đầu tư cho các dự án 9,094,920 5,977,668 3,117,252

Trong đó: Chia theo lĩnh vực
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 96,500 96,500 0
- Chi khoa học và công nghệ 0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 8,303,000 5,423,582 2,879,418
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 47,000 47,000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp
cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà
nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức
tài chính của địa phương theo quy định của pháp
luật

3 Chi đầu tư phát triển khác 0 0
II Chi thường xuyên 13,286,243 3,762,352 9,523,891

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 6,333,894 779,649 5,554,245
2 Chi khoa học và công nghệ 48,066 48,066 0

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay 44,600 44,600 0

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,230 1,230 0
V Dự phòng ngân sách 697,286 384,855 312,431
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 0 0
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1,603,395 1,469,262 134,133



Biểu số 50/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng
STT NỘI DUNG DỰ TOÁN

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 19,860,652
A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 7,911,985
B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  THEO LĨNH VỰC 10,479,405
I Chi đầu tư phát triển 5,200,621
1 Chi đầu tư cho các dự án 5,200,621

Trong đó:
1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 96,500
1.2 Chi khoa học và công nghệ
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình 113,500
1.4 Chi văn hóa thông tin 101,200
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
1.6 Chi thể dục thể thao
1.7 Chi bảo vệ môi trường
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 4,236,438
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 37,334
1.10 Chi bảo đảm xã hội 311,500
1.11 Chi đầu tư khác 304,149

2 Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch
vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,

3 Chi đầu tư phát triển khác
II Chi thường xuyên 3,762,352

Trong đó:
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 779,649
2 Chi khoa học và công nghệ 48,066
3 Chi y tế, dân số và gia đình 89,598
4 Chi văn hóa thông tin thể dục thể thao 161,615
5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 49,098
6 Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính 109,338
7 Chi các hoạt động kinh tế 712,973
8 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 774,389
9 Chi bảo đảm xã hội 325,118

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 44,600
IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,230
V Dự phòng ngân sách 384,855
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
VII CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1,469,262

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,469,262
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0



Biểu số 51/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN
(KHÔNG KỂ

CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC

GIA)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG

KỂ CHƯƠNG
TRÌNH MỤC

TIÊU QUỐC GIA)

CHI TRẢ NỢ
LÃI CÁC

KHOẢN DO
CHÍNH

QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG VAY

CHI BỔ
SUNG

QUỸ DỰ
TRỮ TÀI
CHÍNH

CHI DỰ
PHÒNG
NGÂN
SÁCH

CHI TẠO
NGUỒN,

ĐIỀU
CHỈNH
TIỀN

LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI
CHUYỂN
NGUỒN
SANG
NGÂN

SÁCH NĂM
SAU

TỔNG
SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
TỔNG SỐ 5,200,621 5,128,987 71,634

I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 5,200,621 5,128,987 71,634
1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 4,251,866 4,251,866
2 Công an tỉnh 104,515 104,515
3 Văn phòng Tỉnh ủy 28,000 28,000
4 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 9,334 9,334
5 Sở Tài cính 71,634 71,634
6 UBND TP Hải Dương 302,040 302,040
7 UBND huyện Nam Sách 433,231 433,231

II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

III CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN
LƯƠNG

VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO
NGÂN SÁCH HUYỆN

VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN
SÁCH NĂM SAU



Biểu số 52/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

Chi khoa
học và
công
nghệ

Chi y tế,
dân số
và gia
đình

Chi văn
hóa

thông tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

Chi thể
dục thể

thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các hoạt động
kinh tế

Trong đó Chi hoạt
động của
cơ quan
QLNN,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo đảm
xã hội

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và

trật tự an
toàn xã

hội

Chi đầu tư
khácChi giao

thông

Chi nông
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TỔNG SỐ 5,200,621 96,500 113,500 101,200 4,236,438 3,670,698 211,700 37,334 311,500 104,515 199,634

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 4,251,866 96,500 113,500 101,200 3,501,166 3,237,466 211,700 28,000 311,500 100,000
2 Công an tỉnh 104,515 104,515
3 Văn phòng Tỉnh ủy 28,000 28,000
4 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 9,334 9,334

5 Sở Tài cính 71,634 71,634

6 UBND TP Hải Dương 302,040 302,040
7 UBND huyện Nam Sách 433,231 433,231 433,231



Biểu số 53/CK-NSNN
                                                                               PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2025                                                               

         THEO SỞ NGÀNH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
(Kèm theo Quyết định số    60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT TÊN SỞ, BAN, NGÀNH Tổng số

 Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

 Chi khoa
học và

công nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và

trật tự an
toàn xã hội

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi văn
hóa thông

tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

TWBS,
CTMTQG

Chi bảo vệ
môi trường

Chi các
hoạt động

kinh tế

Chi giao
thông

Chi nông
lâm

nghiệp,
PCLB

Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà nước,
đảng, đoàn

thể

Chi bảo
đảm xã hội

Chi
thường

xuyên khác

TỔNG CỘNG 4,262,802 679,649 43,266 89,598 26,131 677,387 161,615 49,098 778,489 38,731 45,607 149,583 471,903 717,637 325,118 8,990
1 SỞ GIAO THÔNG VÂN TẢI 250,504 77,180 149,583 23,741
2 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN 174,344 252 8,000 117,166 48,926
3 BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI & TKCN
4 VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI
5 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 66,460 1,500 37,582 15,500 11,878
6 SỞ XÂY DỰNG 17,852 5,000 12,852
7 SỞ CÔNG THƯƠNG 31,169 221 17,815 13,133
8 SỞ TƯ PHÁP 21,657 613 5,000 11,943 4,101
9 SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 13,061 100 468 12,493
10 VĂN PHÒNG UBND TỈNH 52,117 4,000 2,171 45,946
11 SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG 53,802 822 36,500 4,236 12,244
12 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO 682,944 563,032 102,255 17,657
13 TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG 0
14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 38,374 38,374
15 TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ 18,535 18,535
16 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 15,675 15,675
17 SỞ TÀI CHÍNH 21,677 339 2,134 19,204
18 SỞ Y TẾ 697,111 2,223 677,387 900 16,601
19 TRƯỜNG CAO ĐĂNG Y TẾ 5,701 5,701
20 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH 208,244 9,938 161,615 22,375 14,316
21 ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH 49,098 49,098
22 SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH 337,076 6,654 14,870 315,552
23 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 52,072 41,330 10,742
24 VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH 23,272 177 23,095
25 THANH TRA TỈNH 17,674 17,674
26 SỞ NỘI VỤ 41,112 2,056 3,000 2,698 33,358
27 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG 7,284 520 1,000 5,764
28 BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 15,584 997 4,000 585 10,002
29 VĂN PHÒNG TỈNH UỶ 271,567 727 270,840
30  ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM 14,757 3,005 11,752
31 ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH 0
32 HỘI NÔNG DÂN 9,579 2,220 - 249 7,110
33 TỈNH HỘI PHỤ NỮ 12,888 2,070 10,818
34 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 10,465 120 10,345
35 HỘI CỰU CHIẾN BINH 4,008 - 4,008
36 HỘI ĐÔNG Y 2,182 2,182
37 BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI 1,655 1,655
38 HỘI NHÀ BÁO 1,445 160 1,285



39 HỘI CHỮ THẬP ĐỎ 5,448 512 4,936
40 HỘI KHUYẾN HỌC 1,306 1,306
41 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT 9,399 2,992 6,407
42 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT 4,945 1,816 3,129
43 TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ 1,768 1,768
44 LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ 1,875 1,875
45 HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG 399 399
46 HỘI LUẬT GIA 451 451
47 HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM MỒ CÔI 581 581
48 HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOXIN 351 351
49 HỘI NGƯỜI MÙ 5,465 5,465
50 CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

50.1 Tòa án tỉnh Hải Dương 1,960 1,960
50.2 Cục thống kê tỉnh Hải Dương 1,300 1,300
50.3 Cục thuế tỉnh Hải Dương 4,000 4,000
50.4 Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương 700 700
50.5 Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương 500 500
50.6 Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương 530 530
51 BHXH TỈNH 502,027 502,027

52
CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH
THỦY LỢI 354,737 354,737

53
BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI
DƯƠNG

STT TÊN SỞ, BAN, NGÀNH Tổng số

 Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

 Chi khoa
học và

công nghệ

Chi quốc
phòng

Chi an
ninh và

trật tự an
toàn xã hội

Chi y tế,
dân số và
gia đình

Chi văn
hóa thông

tin

Chi phát
thanh,
truyền
hình,

thông tấn

TWBS,
CTMTQG

Chi bảo vệ
môi trường

Chi các
hoạt động

kinh tế

Chi giao
thông

Chi nông
lâm

nghiệp,
PCLB

Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà nước,
đảng, đoàn

thể

Chi bảo
đảm xã hội

Chi
thường

xuyên khác



Biểu số 54/CK-NSNN
TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA 

GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị : %

ST
T

TÊN HUYỆN,
TP, TX

Chi tiết theo sắc thuế

Thuế giá trị
gia tăng

Thuế
thu

nhập
doanh
nghiệp

Tiền
thuê đất

Lệ phí
trước bạ

Tiền sử
dụng đất

Thuế sử
dụng đất
phi nông
nghiệp

Thu phí
lệ phí

do
huyện

thu

Thuế
tiêu thụ
đặc biệt

Thuế tài
nguyên

Thu cấp
quyền

thai thác
khoáng

sản

Lệ phí
môn bài

Thuế
thu

nhập cá
nhân

Thu
khác
ngân
sách

Thuế
bảo vệ

môi
trường

Phí lệ phí +
Phí BVMT
khai thác

khoáng sản

 Phí
BVMT
nước
thải

A B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 HẢI DƯƠNG 44% 56% 31% 34% 32% 53% 26% 17% 17% 3.03% 46% 54% 7% 0% 0% 83%
2 CHÍ LINH 8% 6% 14% 12% 5% 17% 16% 80% 67% 71.67% 8% 8% 15% 96% 14% 0%
3 KIM THÀNH 3% 4% 8% 7% 7% 4% 4% 0% 0% 0.73% 4% 2% 6% 0% 0% 0%
4 KINH MÔN 9% 6% 15% 9% 3% 13% 5% 0% 14% 24.30% 8% 6% 11% 0% 86% 17%
5 NAM SÁCH 4% 12% 4% 5% 3% 2% 8% 0% 1% 0.00% 6% 7% 7% 0% 0% 0%
6 THANH HÀ 3% 1% 3% 5% 2% 3% 2% 0% 0% 0.12% 4% 2% 11% 0% 0% 0%
7 CẨM GIÀNG 16% 9% 11% 6% 8% 2% 9% 0% 0% 0.07% 6% 6% 10% 0% 0% 0%
8 BÌNH GIANG 3% 2% 7% 4% 7% 2% 6% 3% 0% 0.05% 4% 4% 4% 0% 0% 0%
9 TỨ KỲ 4% 2% 3% 6% 1% 1% 6% 0% 0% 0.05% 5% 3% 10% 0% 0% 0%

10 GIA LỘC 2% 1% 1% 5% 2% 1% 4% 0% 0% 0.00% 4% 3% 3% 0% 0% 0%
11 NINH GIANG 3% 0% 1% 3% 22% 1% 6% 0% 0% 0.00% 2% 1% 8% 0% 0% 0%
12 THANH MIỆN 1% 1% 2% 4% 7% 0% 7% 0% 0% 0.00% 3% 3% 8% 4% 0% 0%



Biểu số 55/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

TT
HUYỆN,

THÀNH PHỐ,
THỊ XÃ

Tổng thu
NSNN trên

địa bàn

Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp
Số bổ sung
cân đối từ

NS cấp tỉnh

Số bổ sung
thực hiện
điều chỉnh
tiền lương

Thu chuyển
nguồn từ

năm trước
chuyển

sang

Tổng chi
cân đối NS
huyện, xãTổng số Thu NS huyện

hưởng 100%

Thu NS huyện
hưởng từ các khoản

thu phân chia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG SỐ 11,123,090 5,175,722 84,496 5,091,226 7,777,852 12,953,574

1 Hải Dương  4 401 200 1,842,144 17,800 1,824,344 522,673 2,364,817
2 Chí Linh   621 600 368,222 8,406 359,816 653,160 1,021,382
3 Kim Thành   733 500 331,762 5,580 326,182 652,638 984,400
4 Kinh Môn   545 700 324,268 7,560 316,708 767,764 1,092,032
5 Nam Sách   322 050 240,415 7,590 232,825 565,851 806,266
6 Thanh Hà   341 100 137,484 5,970 131,514 681,000 818,484
7 Cẩm Giàng   935 650 461,736 3,400 458,336 508,784 970,520
8 Bình Giang   950 000 286,637 5,200 281,437 565,044 851,681
9 Tứ Kỳ   205 600 122,881 7,350 115,531 780,734 903,615
10 Gia Lộc   313 540 133,827 3,600 130,227 680,949 814,776
11 Ninh Giang   979 300 659,947 6,570 653,377 762,094 1,422,041
12 Thanh Miện   773 850 266,399 5,470 260,929 637,161 903,560



Biểu số 56/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2025(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư
để thực hiện các

chương trình mục
tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự
nghiệp để thực hiện

các chế độ, chính
sách, nhiệm vụ

Bổ sung thực hiện
các chương trình
mục tiêu quốc gia

A B 1=2+3+4 2 3 4
TỔNG SỐ 134,133 134,133

1 HẢI DƯƠNG 8,709 8,709
2 CHÍ LINH 13,179 13,179
3 KIM THÀNH 5,441 5,441
4 KINH MÔN 12,876 12,876
5 NAM SÁCH 13,281 13,281
6 THANH HÀ 14,818 14,818
7 CẨM GIÀNG 11,070 11,070
8 BÌNH GIANG 14,844 14,844
9 TỨ KỲ 16,490 16,490
10 GIA LỘC 5,309 5,309
11 NINH GIANG 11,285 11,285
12 THANH MIỆN 6,831 6,831



Biểu số 57/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

ST
T Tên đơn vị Tổng

số

Trong đó Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới

Đầu tư
phát
triển

Kinh phí
sự

nghiệp

Tổng
số

Đầu tư phát triển Kinh phí sự nghiệp

Tổng số
Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Tổng số
Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

A B 1=2+3 2=5 3=8 4=5+8 5=6+7 6 7 8=9+10 9 10

Năm 2025 tỉnh Hải Dương không phát
sinh khoản chi chương trình MTQG



Biểu số 58/CK-NSNN

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số   60/QĐ-UBND ngày  10/01/2025 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP

A B 1 3 4 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

TỔNG SỐ 0 23,992,960.98 1,330,938.32 1,986,891.99 18,253,085.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,225,801.10 957,804.99 1,088,912.92 3,179,083.20 7,008,274.42 302,040.00 779,966.32 6,096,268.10
0.00

A TRẢ NỢ GỐC VỐN VAY 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71,634.00 0.00 0.00 71,634.00
B CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 0 0.00 0.00 12,220.00 12,220.00

C THỰC  HIỆN  ĐẦU  TƯ  DỰ
ÁN 0 18,373,983.52 1,330,938.32 1,986,891.99 14,560,153.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,225,801.10 957,804.99 1,088,912.92 3,179,083.20 5,128,987.01 302,040.00 779,966.32 4,216,980.69

1
Dự án đã hoàn thành, bàn giao
đưa vào sử dụng từ năm 2024
trở về trước

0 86,716.42 85,716.42 3,200.00

2 Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 5,756,076.45 5,161,076.45 2,119,280.69

3 Dự án chuyển tiếp hoàn thành
sau năm 2025 0 9,972,605.90 8,790,713.91 2,094,500.00

4 Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

C.1 Lĩnh vực Quốc phòng 0 0.00 0.00 0.00
Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00

C.1 Lĩnh vực An ninh và trật tự,
an toàn xã hội 0 852,000.00 0.00 0.00 482,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00 104,515.00 0.00 0.00 104,515.00

Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 852,000.00 0.00 0.00 482,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00 0.00 0.00 275,000.00 104,515.00 0.00 0.00 104,515.00

1 Xây dựng trại tạm giam Công
an tỉnh (giai đoạn 1)

Thanh
Hà

2023-
2025

161;
03/11/202

3
112,000.00 112,000.00 75,000.00 75,000.00 9,285.00 9,285.00

2 Xây dựng trụ sở Công an tỉnh
(địa điểm mới) TPHD 2024-

2026
2373;

12/4/2024 740,000.00 370,000.00 200,000.00 200,000.00 95,230.00 95,230.00

0 0 0 0.00 0.00

II Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00

III Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00

C.2 Lĩnh vực Giáo dục,  đào tạo
và giáo dục nghề nghiệp 0 232,131.31 0.00 0.00 232,131.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,844.68 0.00 0.00 79,844.68 96,500.00 0.00 0.00 96,500.00

I
Dự  án  đã  hoàn  thành,  bàn
giao đưa vào sử dụng từ năm
2024 trở về trước

0 14,954.42 0.00 0.00 14,954.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,825.00 0.00 0.00 13,825.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

1
Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3
tầng 15 phòng - Trường THPT
Ninh Giang

Ninh
Giang

2023-
2024

3722;
30/12/202

2
14,954.42 14,954.42 13,825.00 13,825.00 1,000.00 1,000.00



II Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 150,169.89 0.00 0.00 150,169.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65,219.68 0.00 0.00 65,219.68 75,500.00 0.00 0.00 75,500.00

1 Trường THPT Nhị Chiểu  (địa
điểm mới  -  giai đoạn 1)

Kinh
Môn

2018-
2025

3129,
31/10/201

6; 395,
16/02/202

4

44,725.32 44,725.32 30,657.81 30,657.81 10,000.00 10,000.00

2
Đầu tư xây dựng Nhà lớp học
bộ môn 03 tầng trường THPT
Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng

Cẩm
Giàng

2023-
2025

2476;
03/11/202

3
18,061.87 18,061.87 16,561.87 16,561.87 1,500.00 1,500.00

3

Đầu tư xây dựng mới 02 nhà
lớp học bộ môn, nhà thư viện;
Cải tạo, sửa chữa các nhà lớp
học cũ của Trường THPT Tứ
Kỳ, huyện Tứ Kỳ

Tứ Kỳ 2024-
2025

975;
22/4/2024 30,074.22 30,074.22 10,000.00 10,000.00 19,000.00 19,000.00

4
Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng
Trường  Trung  học  phổ  thông
Nam Sách, huyện Nam Sách

Nam
Sách

2024-
2025

1206;
24/5/2024 16,108.48 16,108.48 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00

5 Xây  dựng  Trường  Trung  cấp
văn hóa, nghệ thuật và du lịch TPHD 2024-

2025
2000;

31/7/2024 41,200.00 41,200.00 3,000.00 3,000.00 35,000.00 35,000.00

III Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 67,007.00 0.00 0.00 67,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 0.00 800.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

1

Xây  dựng  mới  nhà  lớp  học,
nhà  hiệu  bộ;  cải  tạo  nhà  lớp
học  cũ  trường  THPT  Bình
Giang, huyện Bình Giang

Bình
Giang

2024-
2026

2706;
18/10/202

4
67,007.00 67,007.00 800.00 800.00 20,000.00 20,000.00

0 0 0 0.00 0.00
IV Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

C.3 Lĩnh vực Y tế, dân số và gia
đình 0 593,051.14 0.00 235,000.00 358,051.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 383,700.00 0.00 195,000.00 188,700.00 113,500.00 0.00 40,000.00 73,500.00

I
Dự  án  đã  hoàn  thành,  bàn
giao đưa vào sử dụng từ năm
2024 trở về trước

0 14,262.00 0.00 0.00 14,262.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 13,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

1

Đầu tư xây dựng mới Nhà điều
trị bệnh tâm căn và người bệnh
cao tuổi,  Bệnh viện Tâm thần
Hải Dương

Gia Lộc 2023-
2024

2477;
03/11/202

3
14,262.00 14,262.00 13,000.00 13,000.00 1,000.00 1,000.00

0 0 0 0.00 0.00

II Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 483,789.14 0.00 235,000.00 248,789.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 370,000.00 0.00 195,000.00 175,000.00 82,500.00 0.00 40,000.00 42,500.00

1

Đầu  tư  xây  dựng  Bệnh  viện
Phụ sản Hải Dương giai đoạn
II (Khối điều trị nội trú và dịch
vụ tổng hợp)

TPHD 2023-
2025

112;
18/01/202

3
239,631.93 239,631.93 170,000.00 170,000.00 40,000.00 40,000.00

2

Cải  tạo,  sửa  chữa  Bệnh  viện
phổi Hải Dương -  Hạng mục:
Nhà  điều  trị  bệnh  nhân  lao
phổi  AFB,  lao  ngoài  phổi  và
lao/HIV  (khoa  hồi  sức  cấp
cứu);  Nhà hô hấp cấp cứu 02
tầng (khoa ung bướu) và Nhà
điều trị lao phổi A

TPHD 2024-
2025

1245;
28/5/2024 9,157.22 9,157.22 5,000.00 5,000.00 2,500.00 2,500.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



3

Đầu tư xây dựng mới, cải tạo,
nâng  cấp  và  mua  sắm  trang
thiết bị y tế 12 Trung tâm y tế
tuyến huyện, tỉnh Hải Dương

Tỉnh HD 2022-
2025

1855;
31/8/2023 235,000.0 235,000.0 195,000.00 195,000.0 40,000.00 40,000.00

III Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 95,000.00 0.00 0.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

1

Xây dựng nhà khoa nhi,  khoa
ngoại, khoa chăm sóc sức khỏe
sinh sản và phụ sản, khoa nội
và hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ
thuộc  Trung  tâm  Y  tế  huyện
Bình Giang

2024-
2026

2700;
18/10/202

4
95,000.00 95,000.00 700.00 700.00 30,000.00 30,000.00

0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00

IV Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

C.4 Lĩnh vực Văn hóa, thông tin 0 157,500.00 0.00 100,000.00 56,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,530.46 0.00 0.00 53,530.46 101,200.00 0.00 100,000.00 1,200.00

Dự  án  đã  hoàn  thành,  bàn
giao đưa vào sử dụng từ năm
2024 trở về trước

0 57,500.00 0.00 0.00 56,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,530.46 0.00 0.00 53,530.46 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

1 Xây  dựng  Tượng  đài  Tiếng
sấm đường 5

Kim
Thành

2023-
2024

1200;
23/4/2021 57,500.00 56,500.00 53,530.46 53,530.46 1,200.00 1,200.00

0 0 0 0.00 0.00

II Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 0.00 0.00 0.00

III Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00

IV Dự án khởi công mới 0 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00

1
Bảo tồn Khu di  tích lịch sử -
văn hoá Côn Sơn -  Kiếp Bạc
gắn với phát triển du lịch

Chí Linh 2025-
2026

3424;
26/12/202

4
100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

C.6 Lĩnh vực Phát thanh, truyền
hình, thông tấn 0 0.00 0.00 0.00

Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00
C.7 Lĩnh vực Thể dục, thể thao 0 0.00 0.00 0.00

Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00

C.8 Lĩnh vực  Bảo vệ môi trường 0 0.00 0.00 0.00

Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



0 0 0 0.00 0.00
C.5 Các hoạt động kinh tế 0 15,633,416.36 1,330,938.32 1,551,891.99 12,650,586.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,174,956.37 957,804.99 793,912.92 2,423,238.46 4,264,437.64 302,040.00 639,966.32 3,492,431.32

I Nông  nghiệp,  lâm  nghiệp,
thủy lợi và thủy sản 0 677,721.87 0.00 170,000.00 507,721.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,012.10 0.00 0.00 215,012.10 211,700.00 0.00 170,000.00 211,700.00

I.1
Dự  án  đã  hoàn  thành,  bàn
giao đưa vào sử dụng từ năm
2024 trở về trước

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I.1 Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 507,721.87 0.00 0.00 507,721.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215,012.10 0.00 0.00 215,012.10 211,700.00 0.00 0.00 211,700.00

1
Cải tạo, nâng cấp công trình đê
điều  đê  địa  phương  tỉnh  Hải
Dương giai đoạn 2021-2025

Tỉnh HD 2023-
2025

1336;
08/7/2023 139,403.04 139,403.04 102,220.00 102,220.00 25,000.00 25,000.00

2

Tu bổ, nạo vét kênh dẫn nước
tưới, tiêu và cải tạo, nâng cấp
một số trạm bơm trên địa bàn
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021
- 2025

Tỉnh HD 2023-
2025

3140;
26/12/202

3
167,698.83 167,698.83 42,792.10 42,792.10 90,000.00 90,000.00

3
Sửa  chữa,  cải  tạo  trạm  bơm
Vạn  Thắng,  thành  phố  Chí
Linh

Chí Linh 2024-
2025

971;
22/4/2024 36,019.00 36,019.00 10,000.00 10,000.00 17,200.00 17,200.00

4 Sửa  chữa,  cải  tạo  trạm  bơm
Chu Đậu, huyện Nam Sách

Nam
Sách

2024-
2025

974;
22/4/2024 60,046.00 60,046.00 15,000.00 15,000.00 39,000.00 39,000.00

5 Sửa  chữa,  cải  tạo  trạm  bơm
Ngọc Trì, huyện Nam Sách

Nam
Sách

2024-
2025

973;
22/4/2024 59,555.00 59,555.00 15,000.00 15,000.00 28,500.00 28,500.00

6
Xử lý  sự  cố  đê  điều  trên  địa
bàn huyện Nam Sách và huyện
Thanh Hà

Nam
Sách,
Thanh

Hà

2024-
2025

2847;
05/12/202

3
45,000.00 45,000.00 30,000.00 30,000.00 12,000.00 12,000.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00

I.3 Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00

I.2 Dự án khởi công mới 0 170,000.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00

1
Nạo vét  và gia cố kênh trung
thủy  nông  Sặt  -  Phủ,  huyện
Bình Giang

Bình
Giang

2025-
2026

1691;
14/8/2023 170,000.0 170,000.0 170,000.0

0 0 0 0.00 0.00
II Giao thông 0 13,061,295.06 0.00 1,381,891.99 11,579,403.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,970,439.28 0.00 793,912.92 2,176,526.36 3,670,697.64 0.00 469,966.32 3,200,731.32

II.1
Dự  án  đã  hoàn  thành,  bàn
giao đưa vào sử dụng từ năm
2024 trở về trước

0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00

II.1 Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 3,592,997.16 0.00 200,000.00 3,292,997.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,401,616.09 0.00 248,879.24 1,152,736.85 1,310,731.32 0.00 15,000.00 1,295,731.32

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



1

Xây dựng tuyến đường kết nối
đường  tỉnh  398B  (tỉnh  Hải
Dương)  với  đường  tỉnh  345
(tỉnh Quảng Ninh), thị xã Chí
Linh, tỉnh Hải Dương

Chí Linh 2020-
2025

2239;
03/7/2019 46,452.69 46,452.69 6,113.28 6,113.28 11,000.00 11,000.00

2

Đầu  tư  xây  dựng  cầu  Kênh
Vàng  và  đường  dẫn  hai  đầu
cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh
và Hải Dương

Nam
Sách

2024-
2025

771;
24/6/2024 519,134.00 519,134.00 85,902.68 85,902.68 433,231.32 433,231.32

3
Đầu  tư  xây  dựng  cầu  Cậy
thuộc tuyến đường trách đường
tỉnh 394

Cẩm
Giàng

2023-
2025

1320;
04/7/2023 202,980.00 202,980.00 111,030.00 111,030.00 60,000.00 60,000.00

4
Cải  tạo,  nâng  cấp  đường tỉnh
391,  đoạn  Km24+600-
Km29+325

Tứ Kỳ 2023-
2025

278;
21/02/202

3
274,770.00 274,770.00 136,030.00 136,030.00 80,000.00 80,000.00

5
Cải  tạo,  nâng  cấp  đường tỉnh
390  đoạn  từ  cầu  Hợp  Thanh
đến cầu Quang Thanh

Thanh
Hà

2023-
2025

433;
17/3/2023 421,189.00 421,189.00 305,000.00 305,000.00 16,000.00 16,000.00

6

Xây dựng đường tránh đường
tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị
trấn  Tứ  Kỳ  và  xã  Văn  Tố,
huyện Tứ Kỳ

Tứ Kỳ 2022-
2025

402,
28/01/202

2; 806,
28/4/2023

155,943.14 55,943.14 112,000.00 93,000.00 19,000.00 29,000.00 7,000.00 22,000.00

7
Đường  vào  Khu  di  tích  Côn
Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc
lộ 37 vào chùa Côn Sơn)

Chí Linh 2022-
2025

837,
15/4/2022

; 961,
25/5/2023

279,000.3 200,000.00 79,000.3 155,879.24 155,879.24 8,000.00 8,000.00

7
Đầu  tư  xây  dựng  đường  dẫn
cầu Hải Hưng kết nối tỉnh Hải
Dương với tỉnh Hưng Yên

Thanh
Miện

2024-
2025

987;
23/4/2024 60,000.00 60,000.00 9,500.00 9,500.00 35,500.00 35,500.00

8

Đầu  tư  xây  dựng  đường  vào
khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc
(1/2  tuyến  bên  trái  từ  ngã  ba
An Lĩnh đến ngã ba đầu Rồng)

Chí Linh 2023-
2025

1966;
15/9/2023 564,050.00 564,050.00 276,000.00 276,000.00 65,000.00 65,000.00

9
Cầu  vượt  sông  Kinh  Môn  và
đường dẫn nối nút giao lập thể
với Quốc lộ 5

Kinh
Môn

2023-
2025

2461;
02/11/202

3
600,000.00 600,000.00 168,001.49 168,001.49 313,000.00 313,000.00

10

Xây dựng đường dẫn cầu Cậy
mới  và  đường  33m  kéo  dài
(qua  địa  phận  huyện  Cẩm
Giàng)  nối  đường  Vũ  Công
Đán, thành phố Hải Dương

Cẩm
Giàng

2023-
2025

2475;
03/11/202

3
469,478.00 469,478.00 36,159.40 36,159.40 260,000.00 260,000.00

II.2 Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 9,468,297.90 0.00 1,181,891.99 8,286,405.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,568,823.19 0.00 545,033.68 1,023,789.51 2,359,966.32 0.00 454,966.32 1,905,000.00

1

Đầu  tư  xây  dựng  đường  tỉnh
394B,  tỉnh  Hải  Dương  (đoạn
nối  từ  đường  tỉnh  395  đến
đường trục Bắc - Nam, huyện
Thanh Miện)

Thanh
Miện

2024-
2027

1954;
31/7/2024 1,208,415.00 1,208,415.00 16,880.00 16,880.00 450,000.00 450,000.00

2

Đầu tư xây dựng nút giao liên
thông kết nối Quốc lộ 17B với
Quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội -
Hải Phòng, tỉnh Hải Dương

Kim
Thành

2024-
2027

428;
26/02/202

4
1,867,000.00 1,181,891.99 685,108.01 609,533.68 545,033.7 64,500.00 534,966.32 454,966.3 80,000.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



3
Đầu tư xây dựng cầu Tân An
và đường dẫn nối Quốc lộ 18,
thành phố Chí Linh

Chí Linh 2024-
2027

1654;
10/7/2024 600,000.00 600,000.00 157,500.00 157,500.00 150,000.00 150,000.00

4
Đầu  tư  xây  dựng  đường  tỉnh
396 kéo dài (đoạn nối từ đường
tỉnh 391 đến đường tỉnh 390)

Tứ Kỳ
và

Thanh
Hà

2024-
2027

1969;
15/9/2023 846,420.00 846,420.00 216,082.51 216,082.51 140,000.00 140,000.00

5

Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh
391  đoạn  từ  thành  phố  Hải
Dương đến đường trục Đông -
Tây, tỉnh Hải Dương

Tứ Kỳ 2024-
2027

557;
31/3/2023 1,392,670.00 1,392,670.00 167,601.00 167,601.00 200,000.00 200,000.00

6

Đầu tư xây dựng tuyến đường
và cầu Vạn kết nối Quốc lộ 37,
thành phố Chí Linh với đường
dẫn cầu Triều, thị xã Kinh Môn

Chí Linh 2024-
2027

1656;
10/7/2024 1,296,200.00 1,296,200.00 278,026.00 278,026.00 275,000.00 275,000.00

7

Đường tránh Quốc lộ 37 đoạn
qua thị trấn Gia Lộc (đoạn nối
cầu  Thống  Nhất/Quốc  lộ  37
với đường vành đai I thành phố
Hải Dương)

Gia Lộc 2024-
2027

2980;
11/11/202

4
612,159.90 612,159.90 31,000.00 31,000.00 200,000.00 200,000.00

8

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường tỉnh
393,  đoạn  từ  Km10+180-
Km20+050 (từ cống Ba Đa đến
cầu Từ Ô)

Thanh
Miện

2024-
2027

2988;
12/11/202

4
176,000.00 176,000.00 2,200.00 2,200.00 80,000.00 80,000.00

9
Đầu tư xây dựng tuyến đường
giao thông kết nối Quốc lộ 17B
với cầu Dinh, thị xã Kinh Môn

Kinh
Môn

2024-
2027

2900;
05/11/202

4
248,000.00 248,000.00 25,000.00 25,000.00 100,000.00 100,000.00

10

Đầu tư xây dựng đường vành
đai  I  thành  phố  Hải  Dương,
đoạn  từ  đường  62m đến  Khu
công nghiệp Đại An mở rộng

TPHD 2024-
2027

2901;
05/11/202

4
436,300.00 436,300.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

11

Đầu tư xây dựng tuyến đường
kết nối Quốc lộ 17B (tỉnh Hải
Dương)  với  đường  tỉnh  352
(thành phố Hải Phòng) đoạn từ
Quốc  lộ  17B  đến  sông  Kinh
Thầy, thị xã Kinh Môn

Kinh
Môn

2024-
2027

2987;
12/11/202

4
785,133.00 785,133.00 35,000.00 35,000.00 200,000.00 200,000.00

II.4 Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

III Công nghệ thông tin 0 31,250.00 0.00 0.00 31,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

III.1
Dự  án  đã  hoàn  thành,  bàn
giao đưa vào sử dụng từ năm
2024 trở về trước

0 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 31,250.00 0.00 0.00 31,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 0.00 0.00 700.00 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00

1

Ứng dụng công nghệ thông tin
trong  hoạt  động  của  các  cơ
quan  đảng  tỉnh  Hải  Dương
năm 2024, 2025

TPHD 2024-
2025

2931;
08/11/202

4
31,250.00 31,250.00 700.00 700.00 28,000.00 28,000.00

III.3 Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 0.00 0.00 0.00

III.3 Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

IV Công trình công cộng tại các
đô thị 0 1,863,149.43 1,330,938.32 0.00 532,211.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988,804.99 957,804.99 0.00 31,000.00 354,040.00 302,040.00 0.00 52,000.00

Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 1,863,149.43 1,330,938.32 0.00 532,211.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 988,804.99 957,804.99 0.00 31,000.00 354,040.00 302,040.00 0.00 52,000.00

1

Cải  tạo,  chỉnh  trang hệ  thống
điện chiếu sáng, chiếu sáng mỹ
thuật,  cây xanh, vỉa hè đường
Trường  Chinh,  đại  lộ  Võ
Nguyên  Giáp  trên  địa  bàn
thành phố Hải Dương và huyện
Gia Lộc

TPHD 2024-
2025

972;
22/4/2024 88,565.00 88,565.00 31,000.00 31,000.00 52,000.00 52,000.00

2
Phát triển tổng hợp các đô thị
động  lực  -  thành  phố  Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

TPHD 2020-
2025

967;
22/3/2019 1,774,584.4 1,330,938.3 443,646.1 957,804.99 957,804.99 302,040.00 302,040.00

0 0 0 0.00 0.00

C.6

Hoạt  động  của  các  cơ  quan
QLNN,  đơn  vị  sự  nghiệp
công lập, tổ chức chính trị và
các tổ chức chính trị - xã hội

0 128,917.31 0.00 0.00 103,917.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,305.60 0.00 0.00 60,305.60 37,334.37 0.00 0.00 37,334.37

I
Dự  án  đã  hoàn  thành,  bàn
giao đưa vào sử dụng từ năm
2024 trở về trước

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 128,917.31 0.00 0.00 103,917.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,305.60 0.00 0.00 60,305.60 37,334.37 0.00 0.00 37,334.37

1 Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa
nhà khách Bạch Đằng TPHD 2022-

2025

589,
03/3/2022

; 860,
19/4/2022

60,279.87 60,279.87 43,305.60 43,305.60 13,000.00 13,000.00

2 Sửa  chữa,  cải  tạo  công  trình
Trụ sở Báo Hải Dương TPHD 2024-

2025

424;
26/02/202

4
14,303.07 14,303.07 12,000.00 12,000.00 1,500.00 1,500.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



3

Sửa chữa,  nâng cấp trụ sở cũ
của Trung tâm giới thiệu việc
làm tỉnh để bố trí lại trụ sở làm
việc của một số đơn vị  thuộc
Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông  thôn  và  Trung  tâm  trợ
giúp pháp lý (Sở Tư pháp)

TPHD 2024-
2025

988;
23/4/2024 20,000.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 13,500.00 13,500.00

4
Xây  dựng  mới  trụ  sở  Viện
kiểm sát  nhân  dân  thành  phố
Hải Dương

TPHD 2024-
2025

130/QĐ-
VKSTC

ngày
15/10/202

4

34,334.37 9,334.37 0.00 9,334.37 9,334.37

0 0 0 0.00 0.00

III Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00
0 0 0 0.00 0.00

IV Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

C.7 Lĩnh vực xã hội 0 484,666.40 0.00 100,000.00 384,666.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,464.00 0.00 100,000.00 23,464.00 311,500.00 0.00 0.00 311,500.00

I Dự  án  chuyển  tiếp  dự  kiến
hoàn thành năm 2025 0 434,666.40 0.00 100,000.00 334,666.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123,000.00 0.00 100,000.00 23,000.00 272,000.00 0.00 0.00 272,000.00

1

Cải  tạo,  sửa  chữa,  nâng  cấp,
xây dựng mới Trung tâm dịch
vụ  việc  làm -  Giáo  dục  nghề
nghiệp Hải Dương

TPHD 2024-
2025

1652;
10/7/2024 55,344.40 55,344.40 3,000.00 3,000.00 47,000.00 47,000.00

2
Xây dựng Trung tâm Bảo trợ
xã  hội  tỉnh  Hải  Dương  (địa
điểm mới)

Nam
Sách

2024-
2025

394;
16/02/202

4; 03;
01/03/202

4

379,322.00 100,000.00 279,322.00 120,000.00 100,000.00 20,000.00 225,000.00 225,000.00

0 0 0 0.00 0.00

II Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 464.00 0.00 0.00 464.00 39,500.00 0.00 0.00 39,500.00

1 Cải tạo Trung tâm Điều dưỡng
người có công tỉnh Hải Dương Chí Linh 2024-

2026

3797;
31/10/202

4
50,000.00 50,000.00 464.00 464.00 39,500.00 39,500.00

0 0 0 0.00 0.00
III Dự án khởi công mới 0 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0.00 0.00
C.8 Các dự án khác 0 292,301.00 0.00 0.00 292,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

Dự  án  chuyển  tiếp  hoàn
thành sau năm 2025 0 292,301.00 0.00 0.00 292,301.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00

1
Khu chung cư Tạ Quang Bửu,
phường  Bình  Hàn,  thành  phố
Hải Dương

TPHD 2024-
2027

1244;
28/5/2024 292,301.00 292,301.00 75,000.00 75,000.00 100,000.00 100,000.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



0 0 0 0.00 0.00

D

BỔ  SUNG  CÓ  MỤC  TIÊU
CHO  NGÂN  SÁCH  CẤP
HUYỆN  ĐỂ  THỰC  HIỆN
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ
ÁN, DỰ ÁN CỤ THỂ

0 5,618,977.46 3,692,932.41 1,458,786.51 1,458,786.51

I
Chương trình mục tiêu quốc
gia xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025(2)

0 323,110.00 323,110.00 30,145.70 30,145.70

II

Đề  án  Phát  triển  hàng  hóa
tập  trung,  ứng  dụng  công
nghệ cao và nông nghiệp hữu
cơ  giai  đoạn  2021  -  2025,
định hướng đến năm 2030

260,000.00 260,000.00 52,329.85 52,329.85

II.1 Phân bổ chi tiết 110,807.45 37,417.85 26,749.85
(1) Thị xã Kinh Môn 53,975.48 18,990.90 12,322.89

1
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
vùng  nuôi  trồng  thủy  sản  tập
trung xã Minh Hòa

1641;
04/11/202

4
33,435.53 11,980.46 7,682.46

2
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
vùng  nuôi  trồng  thủy  sản  tập
trung phường Tân Dân

1666;
08/11/202

4
20,539.95 7,010.43 4,640.43

(2) Huyện Ninh Giang 11,159.28 4,635.80 4,635.80

1

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng
nuôi  trồng  thủy  sản  tập  trung
xã  Hưng  Long,  huyện  Ninh
Giang

3424;
22/11/202

4
11,159.28 4,635.80 4,635.80

(3) Thành phố Hải Dương 45,672.69 13,791.16 9,791.16
Cải  tạo,  nâng  cấp  hạ  tầng  kỹ
thuật  phục vụ phát  triển vùng
sản  xuất  nông  nghiệp  hữu  cơ
kết  hợp  phát  triển  du  lịch
phường  Nhị  Châu,  thành  phố
Hải Dương

3974;
03/10/202

4
45,672.69 13,791.16 9,791.16

II.2 Phân bổ chi tiết sau(2) 25,580.00

III Đề án Đầu tư xây dựng trụ
sở làm việc công an cấp xã 60,644.50 60,644.50

III.1 Phân bổ chi tiết 46,439.10 31,059.75 18,153.00

(1) Huyện Thanh Hà 38,794.10 25,326.00 16,420.00

1 Trụ sở nhà làm việc công an xã
Tân Việt

32;
20/9/2024 9,988.00 6,331.50 3,830.00

2 Trụ sở nhà làm việc công an xã
An Phượng

30;
18/9/2024 9,901.00 6,331.50 3,330.00

3 Trụ sở nhà làm việc công an xã
Thanh Sơn

29;
18/9/2024 9,925.00 6,331.50 5,930.00

4 Trụ sở nhà làm việc công an xã
Thanh Hồng

31;
20/9/2024 8,980.10 6,331.50 3,330.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



(2) Huyện Cẩm Giàng 7,645.00 5,733.75 1,733.00

1 Trụ  sở  làm  việc  công  an  xã
Cẩm Đông

44;
27/8/2024 7,645.00 5,733.75 1,733.00

III.2 Phân bổ chi tiết sau(2) 42,491.50

IV

Đề  án  Xây  dựng,  bổ  sung
phòng học thiếu tại các cơ sở
giáo  dục  trên  địa  bàn  tỉnh
giai đoạn 2020-2025

50,652.50 50,652.50

IV.1 Phân bổ chi tiết 56,115.06 29,690.00 16,690.00

(1) Thành phố Chí Linh 14,880.00 7,590.00 7,590.00

1
Xây  dựng  trường  mầm  non
Hoàng  Tân  -  Hạng  mục  Nhà
lớp học 12 phòng

4057;
08/12/202

3
14,880.00 7,590.00 7,590.00

(2) Huyện Thanh Hà 8,444.20 5,200.00 2,200.00

1
Nhà  lớp  học  3  tầng  9  phòng
Trường Tiểu học Thanh Xuân,
xã Thanh Xuân

2741;
08/8/2024 8,444.20 5,200.00 2,200.00

(2) Huyện Tứ Kỳ 15,640.86 9,100.00 4,100.00

1

Xây dựng phòng học thiếu tại
các  cơ sở giáo dục Tiểu học;
Hạng mục Nhà lớp học 2 tầng
4 phòng trường Tiểu học Hưng
Đạo,  điểm  trường  thôn  Xuân
Nẻo;  Nhà  lớp  học  2  tầng  4
phòng (thiết kế móng xây dựng
3 tầng) trường Tiểu học Quảng
Nghiệp và Nhà lơp học 2 tầng
6  phòng  (thiết  kế  móng  xây
dựng 3 tầng) trường Tiểu học
Thị trấn Tứ Kỳ

1380;
03/5/2024 15,640.86 9,100.00 4,100.00

(3) Huyện Cẩm Giàng 17,150.00 7,800.00 2,800.00

1 Nhà lớp học Trường Tiểu học
Lai Cách

2782;
26/8/2024 17,150.00 7,800.00 2,800.00

IV.2 Phân bổ chi tiết sau(2) 33,962.50

V Các dự án khác 0 5,035,867.46 3,109,822.41 1,265,013.96 1,265,013.96
(1) Thành phố Chí Linh 0 23,000.00 12,900.00 6,400.00 6,400.00

1 Đường  hầm  Thành  ủy  (  mật
danh CLA1)

4063,
13/10/202

2; 33,
30/7/2024

23,000.00 12,900.00 6,400.00 6,400.00

0.00
(2) Huyện Nam Sách 0 522,000.00 268,000.00 109,000.00 109,000.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



1

Đầu tư mở rộng đường dẫn đầu
cầu Hàn, đoạn từ đầu cầu Hàn
(phía  huyện  Nam  Sách)  đến
nút giao ĐT.390 và xây dựng
tuyến mới nối nút giao ĐT.390
đến QL.18 (phân kỳ đầu tư 1/2
quy mô đường theo quy hoạch
được duyệt tuyến mới nối nút
giao  ĐT.390D  đến  cầu  Tân
An)

2693;
29/11/202

3
468,000.00 234,000.00 84,000.00 84,000.00

2

Xây  mới  thay  thế  cống  Ông
Cận,  trên  kênh  KT Ngọc  Trì,
thuộc  địa  phận  xã  Phú  Ðiền,
huyện Nam Sách

2247;
08/8/2024 20,000.00 14,000.00 11,000.00 11,000.00

3 Công trình quân sự NSA1 39;
26/8/2024 34,000.00 20,000.00 14,000.00 14,000.00

0.00
(3) Thị xã Kinh Môn 0 237,068.10 120,134.05 34,910.00 34,910.00

1

Xây dựng đường nối cầu vượt
sông Kinh Môn với đường tỉnh
389B (phân kỳ đầu tư 1/2 quy
mô  đường  theo  quy  hoạch
được duyệt)

1379;
06/11/202

3
229,068.10 114,534.05 33,000.00 33,000.00

2

Đầu tư  hạ  tầng  các  vùng  sản
xuất  nông  nghiệp:  Cải  tạo,
nâng cấp hạ tầng vùng sản xuất
thuộc phường Minh Tân

1160;
11/9/2024 8,000.00 5,600.00 1,910.00 1,910.00

0.00
(4) Huyện Kim Thành 0 816,917.00 431,000.00 218,460.00 218,460.00

1

Xây  dựng  đường  trục  Đông
Tây  huyện  Kim  Thành  và
nhánh  đi  nút  giao  cầu  vượt
Quốc lộ 5 (phân kỳ đầu tư 1/2
quy mô đường Bn=12m)

515;
01/4/2024 612,000.00 306,000.00 171,000.00 171,000.00

2

Xây dựng cầu Kim Liên - Kim
Tân và đường dẫn hai đầu cầu
thuộc tuyến đường huyện Kim
Lương - Liên Hòa, huyện Kim
Thành

1146;
12/6/2024 74,917.00 60,000.00 35,000.00 35,000.00

3

Xây  dựng  tuyến  đường  giao
thông từ nhà máy Trung Kiên
kết nối nút giao lập thể tại xã
Kim Xuyên, huyện Kim Thành

2180;
30/8/2024 130,000.00 65,000.00 12,460.00 12,460.00

0.00
(5) Huyện Thanh Hà 0 720,000.00 360,000.00 200,000.00 200,000.00

1

Nâng cấp đường tỉnh 390B và
xây  dựng  mới  tuyến  đường
tránh trung tâm Thị trấn Thanh
Hà

239;
15/01/202

4
720,000.00 360,000.00 200,000.00 200,000.00

0.00
(6) Huyện Tứ Kỳ 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



(6) Huyện Gia Lộc 0 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

1 Công trình quân sự GLA1
51;

11/11/202
4

30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00
(8) Huyện Thanh Miện 0 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00

(7) Huyện Ninh Giang 0 120,000.00 110,000.00 50,000.00 50,000.00

1

Cải tạo, nâng cấp kênh dẫn Đại
Phú  Giang  và  kênh  T6  trạm
bơm  Hiệp  Lễ,  huyện  Ninh
Giang

1638,
09/5/2024

; 3083,
17/10/202

4

120,000.00 110,000.00 50,000.00 50,000.00

0.00
(8) Huyện Bình Giang 0 817,120.00 653,696.00 189,900.96 189,900.96

1

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường tỉnh
395  (Đoạn  từ  Km16+750-
Km23+920) và đường dẫn cầu
Cậy đến đường tỉnh 394

934;
09/6/2023 817,120.00 653,696.00 189,900.96 189,900.96

0.00
(9) Huyện Cẩm Giàng 0 60,220.00 40,000.00 17,000.00 17,000.00

1 Công trình quân sự CGA1

28,
22/3/2024

; 52,
24/9/2024

29,000.00 20,000.00 12,000.00 12,000.00

2 Tu bổ, tôn tạo chùa Giám, xã
Định Sơn, huyện Cẩm Giàng

1322,
24/4/2023

; 2984,
18/9/2024

31,220.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00

0.00

(10) Thành phố Hải Dương 0 1,689,542.36 1,094,092.36 419,343.00 419,343.00

1

Cải  tạo,  mở  rộng  đường  Vũ
Công  Đán  kết  nối  thành  phố
Hải  Dương  với  vùng  huyện
Cẩm Giàng, Bình Giang

8130,
15/12/202
1; 3020,

12/9/2023
; 1307,

25/4/2024

1,042,000.00 833,600.00 250,000.00 250,000.00

2

Đầu tư xây dựng tuyến đường
nội  bộ  và  GPMB  khu  đô  thị
trung tâm thành phố - Khu vực
2

4093,
30/11/202

3
70,720.00 70,720.00 15,279.00 15,279.00

3

Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ
sở hạ tầng khu đất công cộng
(NVH-01)  và  giải  phóng  mặt
bằng Khu nhà ở hỗn hợp cao
tầng  Ngô  Quyền,  phường
Thanh Bình

2292,
11/7/2023 32,972.36 32,972.36 10,100.00 10,100.00

4

Đầu tư xây dựng hạ tầng khu
tái  định cư và GPMB khu đô
thị  trung  tâm  phường  Phạm
Ngũ  Lão,  thành  phố  Hải
Dương - Khu vực 1

1089,
12/4/2023 543,850.00 156,800.00 143,964.00 143,964.00

0.00

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP



E PHÂN BỔ CHI TIẾT SAU(2) 336,646.90 336,646.90

STT Danh mục dự án Địa điểm
xây dựng

Thời gian
khởi công -
hoàn thành

Quyết định đầu tư
Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024 Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024 Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025

Số Quyết
định, ngày
tháng, năm

Tổng mức đầu tư được duyệt

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Tổng số
Chia theo nguồn vốn

Ngoài nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài
nước NSTW NSĐP Vốn khác Ngoài nước NSTW NSĐP Ngoài nước NSTW NSĐP


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-01-13T14:28:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG<haiduong@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




